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I. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP (AT CLASS)
	Tuần
(Week)
	Mục tiêu bài học
(Learning objectives)
	Chiến lược giảng dạy
(Teaching Strategies)
	Các hoạt động sinh viên
(Student Activities)

	1
	Bài 0:  GIỚI THIỆU MÔN HỌC

	
	· Thông tin chung về môn học
· Mục tiêu môn học, Chuẩn đầu ra môn học
· Tóm tắt nội dung môn học
· Tài liệu học tập
· Yêu cầu với người học
· Hình thức đánh giá, đo lường kết quả học tập
	Thuyết giảng
Cung cấp thông tin rõ ràng, đầy đủ, giúp người học hiểu được cách thức nắm bắt môn học một cách tốt nhất.
	Lắng nghe & trao đổi.
Đặt câu hỏi. 
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	Bài 1: ĐỊNH TÍNH VÀ KHẢO SÁT PROTEIN

	

	· Hiểu được mục đích và nguyên tắc cúa  phản ứng Biuret và các phản ứng kết tủa protein.
· Thực hiện được các bước của các phản ứng trên.
· Hiểu được việc ứng dụng các phản ứng trên vào thực tế.
· Thực hiện được các phương pháp:
+ Phản ứng Biuret
+ Các phản ứng kết tủa protein bằng các tác nhân muối trung tính, acid hữu cơ, muối kim loại nặng, nhiệt, điểm đẳng điện 
+ Phản ứng đông tụ sữa bằng protease
	Thuyết giảng, hướng dẫn Sinh viên  thảo luận và thực hành theo nhóm.

	Lắng nghe và trao đổi.
Thực hành  phản ứng Biuret; các phản ứng kết tủa protein bằng các tác nhân muối trung tính, acid hữu cơ, muối kim loại nặng, nhiệt độ, điểm đẳng điện và đông tụ sữa bằng protease.
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	Bài 2: ĐỊNH TÍNH VÀ KHẢO SÁT GLUCID

	
	· Hiểu được mục đích và nguyên tắc cúa các phản ứng FEHLING, chiết xuất glycogen từ gan và phản ứng thủy phân tinh bột.
· Thực hiện được các bước của các phản ứng trên.
· Hiểu được việc ứng dụng các phản ứng trên vào thực tế.
· Thực hiện được các phương pháp: Định tính đường đơn và đường đôi bằng phương pháp FEHLING.
· Thực hiện được các bước của quy trình chiết xuất glycogen từ gan. 
· Hiểu được phản ứng thủy phân tinh bột và phản ứng màu của sản phẩm thủy phân với Iod.
	Thuyết giảng, hướng dẫn Sinh viên  thảo luận và thực hành theo nhóm.

	Lắng nghe và trao đổi.
Thực hành các phản ứng FEHLING, chiết xuất glycogen từ gan và phản ứng thủy phân tinh bột theo trình tự của quy trình thực hiện.
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	Bài 3: ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL

	
	· Hiểu được mục đích và nguyên tắc cúa phương pháp Kjeldahl để định lượng Nitơ tổng.
· Thực hiện được các bước của các phản ứng trên.
· Hiểu được việc ứng dụng các phản ứng trên vào việc xác định hàm lượng nitơ tổng trong các mẫu thực phẩm.
· Thực hiện được phương pháp Kjeldahl trên máy truyền thống và máy bán tự động.

	Thuyết giảng, hướng dẫn sinh viên thảo luận và thực hành theo nhóm

	Lắng nghe và trao đổi.
Thực hành phương pháp Kjeldahl để định lượng Nitơ tổng trong nước mắm  theo trình tự của quy trình thực hiện.
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	Bài 4: ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG NITƠ ACID AMIN THEO PHƯƠNG PHÁP SORENSEN

	
	· Hiểu được mục đích, nguyên tắc cúa phương pháp định tính acid amin bằng phản ứng Ninhydrin và định lượng nitơ acid amin theo phương pháp Sorensen.
· Thực hiện được các bước của các phản ứng trên.
· Hiểu được việc ứng dụng các phản ứng trên vào việc định tính acid amin bằng phản ứng Ninhydrin và định lượng nitơ acid amin theo phương pháp Sorensen trong các mẫu thực phẩm.
· Thực hiện được các bước của quy trình định lượng nitơ acid amin theo phương pháp Sorensen với mẫu nước mắm.

	Thuyết giảng, hướng dẫn Sinh viên  thảo luận và thực hành theo nhóm.

	Lắng nghe và trao đổi
Thực hành định tính acid amin bằng phản ứng Ninhydrin và  thực hiện trình tực các bước của quy trình định lượng nitơ acid amin theo phương pháp Sorensen với mẫu nước mắm. 
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	Bài 5: ĐỊNH LƯỢNG CÁC ACID AMIN BẰNG SẮC KÝ GIẤY

	
	· Hiểu được mục đích, nguyên tắc cúa phương pháp định lượng các acid amin bằng sắc ký giấy
· Thực hiện được các bước của các phản ứng trên.
· Hiểu được việc ứng dụng của phương pháp  trên vào việc định lượng các acid amin trong mẫu phân tích.
· Thực hiện được các bước của quy trình định lượng các acid amin bằng sắc ký giấy.

	Thuyết giảng, hướng dẫn Sinh viên  thảo luận và thực hành theo nhóm.

	Lắng nghe và trao đổi
Thực hành phương pháp định lượng các acid amin alanine, histidin, valin bằng sắc ký giấy.
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	Bài 6: ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DNS

	
	· Hiểu được mục đích, nguyên tắc cúa phương pháp định lượng đường khử bằng phương pháp DNS.
· Thực hiện được các bước của các phản ứng trên.
· Hiểu được các ứng dụng của phương pháp  trên vào việc định lượng đường khử trong mẫu phân tích.
· Thực hiện được các bước của quy trình định lượng đường khử bằng phương pháp DNS.
	Thuyết giảng, hướng dẫn Sinh viên  thảo luận và thực hành theo nhóm.

	Lắng nghe và trao đổi
Thực hành phương pháp định lượng  đường khử bằng phương pháp DNS với mẫu thơm (dứa).
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	Bài 7: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LIPID THÔ VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ CỦA DẦU ĂN

	
	· Hiểu được mục đích, nguyên tắc cúa phương pháp xác định hàm lượng lipid thô bằng phương pháp Soxhlet, xác định chỉ số acid, chỉ số xà phòng hóa và chỉ số este của chất béo.
· Thực hiện được các bước của các phản ứng trên.
· Hiểu được các ứng dụng của phương pháp  trên vào thực tế. 
· Thực hiện được các bước của quy trình xác định hàm lượng lipid thô bằng phương pháp Soxhlet, xác định chỉ số acid, chỉ số xà phòng hóa và chỉ số este của chất béo.
	Thuyết giảng, hướng dẫn Sinh viên  thảo luận và thực hành theo nhóm.

	Lắng nghe và trao đổi
Thực hành phương pháp xác định hàm lượng lipid thô trong đậu nành bằng phương pháp Soxhlet, xác định chỉ số acid, chỉ số xà phòng hóa và chỉ số este của chất béo trong dầu ăn.
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	Bài 8: ĐỊNH LƯỢNG VITAMIN C VÀ KHẢO SÁT CÁC ENZYME HÔ HẤP

	
	· Hiểu được mục đích, nguyên tắc cúa phương pháp định lượng vitamin C và khảo sát các enzyme hô hấp Dehydrogenase, Catalase.
· Thực hiện được các bước của các phản ứng trên.
· Hiểu được các ứng dụng của phương pháp  trên vào việc thực hiện các test sinh hóa để định danh vi sinh vật và định lượng vitamin C.
· Thực hiện được các bước của quy trình định lượng vitamin C và khảo sát các enzyme hô hấp Dehydrogenase, Catalase. 
	Thuyết giảng, hướng dẫn Sinh viên  thảo luận và thực hành theo nhóm.

	Lắng nghe và trao đổi
Thực hành phương pháp định lượng vitamin C trong khoai tây và khảo sát enzyme Dehydrogenase có trong củ cải, Catalase có trong khoai tây. 
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	Bài 9: XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH AMYLASE THEO WOHGEMUTH VÀ KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT TÍNH AMYLASE

	
	· Hiểu được mục đích, nguyên tắc cúa phương pháp xác định hoạt tính amylse và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính amylase: nhiệt độ, pH, các chất hoạt hóa và các chất kìm hãm
· Thực hiện được các bước của các phản ứng trên.
· Hiểu được các ứng dụng của phương pháp  trên vào việc xác định hoạt tính amylase trong các mẫu nấm mốc, hạt nảy mầm.
· Thực hiện được các bước của quy trình xác định hoạt tính amylse và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính amylase: nhiệt độ, pH, các chất hoạt hóa và các chất kìm hãm.
	Thuyết giảng, hướng dẫn Sinh viên  thảo luận và thực hành theo nhóm.

	Lắng nghe và trao đổi.
Thực hành  phương pháp xác định hoạt tính amylse trong malt nảy mầm và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính amylase: nhiệt độ, pH, các chất hoạt hóa và các chất kìm hãm.
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	Bài 10: KHẢO SÁT HOẠT TÍNH PROTEASE BROMELIN

	
	· Hiểu được mục đích, nguyên tắc cúa phương pháp khảo sát hoạt tính Protease Bromelin
· Thực hiện được các bước của các phản ứng trên.
· Hiểu được các ứng dụng của phương pháp  trên vào thủy phân tinh bột bằng  Protease. 
· Thực hiện được các bước của quy trình khảo sát hoạt tính Protease Bromelin
	Thuyết giảng, hướng dẫn Sinh viên  thảo luận và thực hành theo nhóm.

	Lắng nghe và trao đổi.
[bookmark: _GoBack]Thực hành  phương pháp  khảo sát hoạt tính Protease Bromelin trong thơm (dứa).




II. ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN (ASSESSMENT)
	BÀI
(Chapter)
	Nội dung đánh giá
(Assessment base on Learning objectives)
	Phương pháp đánh giá
(Methods of assessment)
	Tính điểm

	QUÁ TRÌNH 1: Kiểm tra đầu giờ + Viết báo cáo kết quả thí nghiệm

	BÀI 1-10

	
Hiểu và giải thích được được nguyên tắc và cơ chế của các phản ứng. 
Hiểu và trình bày được cách tiến hành thí nghiệm. 
Sử dụng được các phương pháp phân tích để nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm.
	 Mini – test tại lớp (15 phút) về:
- Tổng quan lý thuyết và cơ chế của các phản ứng.

-  Quy trình tổng quát và các bước thực hiện thí nghiệm.

-  Phương pháp định tính; định lượng.
	2

	
	Báo cáo kết quả thí nghiệm hoàn chỉnh gồm 4 phần theo yêu cầu của Giảng viên (Theo mẫu báo cáo thí nghiệm).
Nộp bài báo cáo thí nghiệm: theo từng bài – thời hạn nộp: 1 tuần 
	Trình bày được sơ đồ thí nghiệm
Kết quả thí nghiệm:
· Bảng số liệu kết quả
· Hình ảnh kết quả
· Kết quả tính toán
Nhận xét và đánh giá kết quả
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	Quá trình 2: Thi tự luận theo bộ đề của giảng viên

	

	
Hiểu và giải thích được nguyên tắc và cơ chế của các phản ứng thực hiện.
Hiểu được các phương pháp định tính và định lượng trong đánh giá kết quả thí nghiệm. 


	
Kiểm tra tại lớp (60 phút):
Trả lời đúng và đầy đủ các nội dung của câu hỏi có trong đề thi (theo bộ đề thi tự luận – có đáp án và thang điểm).
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	Duyệt của Trưởng bộ môn
(Ký ghi rõ họ tên – Signature)
	Giảng viên phụ trách lớp (Lecturer)
(Ký ghi rõ họ tên – Signature)
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